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  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI K40 

MÔN LUẬT DÂN SỰ 2 

(Danh sách gồm 2 trang) 

Lưu ý: Mọi thắc mắc của sinh viên về điều kiện dự thi được giải quyết tại Văn 

phòng Tổ Bộ môn Luật Dân sự vào giờ hành chính hoặc liên hệ với TS. Vũ Thị Hồng 

Yến, số điện thoại: 0973.586.499 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH + SONG BẰNG 

 

STT Lớp Họ và tên MSSV Lý do 

1 N08-TL1 Nghiêm Thị Lan Hương 403913 Không đi học 

2 N08-TL1 Trần Minh Anh 403915 Nghỉ quá số buổi LT + TL 

3 N08-TL1 Nguyễn Thị Hải Anh 403934 Không đi học 

4 N08-TL1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 403941 Không đi học 

5 N08-TL1 Nguyễn Minh Hằng 403953 Không đi học 

6 N08-TL1 Trần Thị Vân 403958 Không đi học 

7 N12-TL1 Nguyễn Hoàng Duy Anh 404019 Nghỉ học 

8 N12-TL2 Nguyễn Xuân Lâm 404042 Nghỉ học 

9 N12-TL2 Hà Nguyên Hạnh 404044 Nghỉ học 

10 N12-TL2 Trần Ngọc Hải 404061 Nghỉ học 

11 N12-TL2 Nguyễn Hồ Thu Hà 404069 Nghỉ học 

12 N12-TL2 Hà Nhật Thăng 404062 Nghỉ học 

13 N12-TL1 Trần Đức Trinh 404001 Nghỉ học 

 

 

NGÀNH LUẬT CHUNG 

 

STT Họ tên Lớp Mã sinh 

viên 

Lý do 

1 Nguyễn Trung Thành N01-TL1 371346 Nghỉ 4 buổi thảo luận 

2 Trần Minh Khải N01-TL2 401543 Nghỉ quá số buổi thảo luận 
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3 Nguyễn Thùy Linh N01-TL3 391050 Nghỉ 4 buổi thảo luận 

4 Lò Đức Giang N01-TL4 401648 Không đi học 

5 Bùi Thị Hồng Anh N01-TL4 401649 Không đi học 

6 Thào A Pó N01-TL4 401654 Không đi học 

7 Trần Phương Uyên N02-TL1 401713 Không đi học 

9 Hoàng Khánh Linh N02-TL1 401737 Không đi học 

10 Lê Thị Hồng Xoan N02-TL2 401740 Nghỉ 5 buổi thảo luận 

11 Ngô Hồng Hạnh N02-TL4 401840 Không đi học 

12 Đào Thùy Trang N03-TL2 401956 Không đi học 

13 Nguyễn Trung Hiếu N03-TL2 401970 Nghỉ 5 buổi thảo luận 

14 Triệu Thị Hằng N03-TL4 402060 Không đi học 

15 Hà Diệu Linh N04-TL1 380241 Nghỉ 4 buổi lý thuyết 

16 Nguyễn Hải Ly N04-TL1 402135 Không có BT học kỳ 

17 Nguyễn Thị Hiền N01-TL2 401558 Không có BT học kỳ 

18 Trần Phương Thảo N04-TL3 392068 Nghỉ 5 buổi lý thuyết 

19 Nguyễn Hương Giang N04-TL3 402223 Không đi học 

20 Lê Quốc Anh N05-TL3 402414 Không đi học 

21 Nguyễn Ngọc Anh N05-TL4 382462 Nghỉ quá số buổi TL + LT 

22 Nguyễn Đăng Hữu N06-TL2 380758 Nghỉ 7 buổi lý thuyết 

23 Lê Thị Lê N06-TL2 381433 Nghỉ quá số buổi TL + LT 

24 Đỗ Thu Hằng N06-TL2 382760 Nghỉ 5 buổi lý thuyết 

25 Nguyễn Duy Hảo N06-TL2 402544 Không đi học 

26 Trần Thị Lệ Quyên N06-TL4 402643 Nghỉ 7 buổi lý thuyết 

27 Nguyễn Thị Hoài Thương N06-TL4 402645 Không đi học 

                                                                                                 

Hà Nội, ngày 29/5//2017 

                                                           Phụ trách bộ môn 

                                                                                        TS. Vũ Thị Hồng Yến (đã ký) 

 

 


